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35-tkb-Từ 16-5 đến 22-5-2022 Page 1



II

III

A

Phân tích hoạt 

động kinh doanh: 

10t (Chi)

(Google Meet ) mã: 

uco-vnny-gyu  
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Quản trị doanh nghiệp: 
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S:23:SCBD hệ thống bôi 

trơn làm mát  - T Vũ (X. 

Ô tô) (kt)

S:45:SCBD hệ thống NL 

động cơ xăng - T Thắng 

(X. Ô tô) 

S:2345: Chế tạo mạch in 

và Hàn linh kiện - 

T.Ngân502B A3

S:2345: Trang bị điện - T 

Kiên P .303 A3

S:2345: Trang bị điện - T 

Kiên P .303 A3

S:2345: Tiện lỗ - T Trung 

(X CGKL)

S:2345: Tiện lỗ - T 

Trung (X CGKL)

S:23456: Tiện lỗ - T 

Trung (X CGKL) (kt)

S:2345: Máy điện - T 

Tuấn P402A3

S:2345: GDTC - C Minh 

Phương (SVĐ)

S:2345: GDTC - C Minh 

Phương (SVĐ)

Cắt may TT áo sơ may 

quần âu- 3t-

C.Hường(GVDN)  

(Thực hành tại DN) 

Cắt may TT áo sơ may 

quần âu- 3t-

C.Hường(GVDN)  

(Thực hành tại DN) 
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DD và TN - T Trọng ( P 

304 A3)

S:2345: Hệ thống ML và 

DD và TN - T Trọng ( P 

304 A3)

S:2345:SCBD hệ thống 

bôi trơn làm mát  - T Vũ 

(X. Ô tô)
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(X. Ô tô)
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lạnh - T Huân  X. điện 

lạnh

S:2345: Đo lường điện 

lạnh - T Huân  X. điện 

lạnh
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bản - T Khanh  (X Hàn) 

S:2345: Mig mag cơ 

bản - T Khanh  (X 

Hàn) 

S:2345: Máy điện - T 

Tuấn P402A3

S:2345: Tiện lỗ - T 

Trung (X CGKL)
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Trung (X CGKL)
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bôi trơn làm mát  - T 
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S:2345: SCBD hệ thống 

NL động cơ Diesel - T 

Thủy (X. Ô tô) 

S:2345: SCBD hệ thống 

NL động cơ Diesel - T 

Thủy (X. Ô tô) 

S:2345: SCBD hệ thống 

NL động cơ Diesel - T 

Thủy (X. Ô tô) 

S:2345: Kế toán Doanh 

nghiệp 2 - C Tuyến (học 

Olnine)

S:2345:Kinh tế chính trị - 

C Chung Thủy (Học 

Olnine)

S:2345:Kinh tế chính trị - 

C Chung Thủy (Học 

Olnine)

S:2345: May ASM 

nam nữ-C.Hà  P.203A3

S:2345: May ASM 

nam nữ-C.Hà  

P.203A3

(Đã ký)

TL. HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

S:2345: May ASM 

nam nữ-C.Hà  

P.203A3

Lê Văn Tuấn ThS. Nguyễn Công Minh

Hưng yên, ngày    tháng 4 năm 2022
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